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ÐỘ BỀN CAO HOẠT ÐỘNG BỀN BỈ

TIẾT KIỆM ÐIỆN NĂNG & LÀM LẠNH NHANH
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Cơ chế hoạt động
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ỨNG DỤNG THÔNG MINH LG THINQ

KIỂM SOÁT ÐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Cho phép người dùng dễ dàng điều khiển từ xa, theo dõi 
tình trạng hoạt động của điều hòa bằng điện thoại thông 
minh (Smartphone)

Với ứng dụng LG THINQ, người dùng có thể truy cập và điều 
khiển điều hòa mọi lúc mọi nơi thông qua kết nối wifi. Thật dễ 
dàng để khởi động điều hòa và làm mát căn phòng trước khi 
trở về nhà. 

Tính năng hỗ trợ thông minh giúp người dùng có thể kiểm tra 
tình trạng máy, mức điện năng tiêu thụ hoặc cập nhật thông 
tin bộ lọc một cách thuận tiện nhất

Quản lý điện năng tiêu thụ một cách thông minh qua ứng 
dụng LG ThinQ
Cài đặt thời gian sử dụng và giới hạn tiêu thụ điện năng trong 
ứng dụng ThinQ. Nếu vượt quá giới hạn sử dụng hàng ngày, 
những ngày còn lại sẽ tự động được tính toán lại để đảm bảo 
lượng điện tiêu thụ luôn ở trong giới hạn đã chỉ định

Công nghệ Plasmaster Ionizer ++ giải phóng hơn 10.000 tỷ hạt ion, làm giảm các phần tử gây hại bám dính trên bề mặt đồ vật và loại bỏ 
99,9% vi khuẩn trong vòng 60 phút.

Hiệu quả diệt khuẩn được chứng nhận bởi TUV Rheinland

*BAF đã chứng nhận bộ lọc có lớp phủ để loại bỏ các chất có hại như mạt bụi trong nhà, nấm và mốc trong không khí - có thể gây dị ứng.

Giải phóng 10 000 tỷ
phân tử ion

.

Loại bỏ 99,9%* vi khuẩn gây hại

• Ðánh giá hiệu suất loại bỏ vi khuẩn

• Gấp BA lượng Ion 

Giải phóng hơn
10.000 tỷ

Ions

99,9%

3.000
tỷ
ion

10.000
tỷ
ion

- Ionizer được chứng nhận loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn bám trên bề mặt trong vòng 60 phút.
- Loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn Escherichia coli trong vòng 20 phút.
- Loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa trong vòng 20 phút.
- Loại bỏ hơn 99,9% Staphylococcus aureus trong vòng 60 phút.

* Ðiều kiện mô phỏng: Diện tích phòng: 13m2, 100k/cc(không rõ vị trí đo)
Giả sử các ion phân bố đều trong phòng

Công nghệ Ionizer++  mới giải phóng lượng ion gấp 3 lần công nghệ cũ
(3.000 tỷ → 10.000 tỷ*)
giúp loại bỏ các vi khuẩn gây hại hiệu quả hơn – lên tới 99,9%!

*Khả năng loại bỏ 99,9% vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa)
trên bề mặt được chứng nhận bởi TÜV Rheinland trong phòng thí nghiệm 30m3 
(mẫu thí nghiệm SW09BAJWAN). Ðây không phải là kết quả về hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa; kết quả sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng.

Ion cluster generation
Ions are released into air

Surrounding harmful substances
H-andO -bond to harmful particles 

OH radical production OH radicles
inactivate harmful substances 

Chemical reaction OH radicles
bond with H particles in the air

Remove harmful substances
H2O molecules are produced
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TẤM LỌC CÁC TÁC NHÂN GÂY DỊ ỨNG

GIẢI PHÓNG 10.000 TỶ

Cài đặt lượng điện tiêu thụ mong muốn

Tùy chỉnh - quản lý điện năng tiêu thụ
thông qua ứng dụng ThinQ

Tự động tiết kiệm điện năng tiêu thụ
với chế độ quản lý điện năng
(kW Manager) 

Theo dõi hóa đơn tiền điện
và giữ trong tầm kiểm soát
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Hoạt động điện áp cao và thấp

A. Phạm vi hoạt động hẹp
Trong điều kiện điện áp thường xuyên dao động, các sản 
phẩm điều hòa thông thường khó duy trì nhiệt độ phòng 
ổn định do thường xuyên ngừng hoạt động

B. Bộ ổn áp điện
Cần phải sử dụng bộ ổn áp điện bổ sung để bảo vệ điều 
hòa khỏi điều kiện điện áp thay đổi.

A. Phạm vi làm việc liên tục rộng (160V- 275V)
Sản phẩm có thể hoạt động liên tục trong phạm vi rộng hơn so với bộ ổn áp điện và các sản phẩm thông thường. Không có vấn 
đề gì khi sử dụng sản phẩm mà không cài đặt bộ ổn áp điện.

Mạch điện tử được nâng cấp giúp điều hòa duy trì hoạt 
động ổn định đối với sản phẩm bất chấp sự biến động của 
điện áp nguồn.

Thông tin quan trọng ! Cách thức hoạt động

220V

Normal/ Severe fluctuations/
Thông thường Biến động điện áp nghiệm trọng

160~270V

PCB hỏng

Mạch điện tử cung cấp bảo vệ Ðiều hòa hoạt động tỏa hơi mát

Thông số tụ điệnđược nâng cao

Ðiều hòa không hoạt động

Thông thường

High Voltage Safe

VOLT CARE - BẢO VỆ KHI ÐIỆN ÁP THAY ÐỔI

Sản phẩm điều hòa bền bỉ với khả năng chịu được biến động điện áp

Volt Care bảo vệ điều hòa khỏi các hư hại tiềm ấn do biến động điện áp 

190V

Bộ ổn áp điện

Thông thường

Máy biến tần LG

Phạm vi rộng hơn bộ ổn áp điện

260V

275V160V

165V 263V

Phạm vị làm việc liên tục 220V

* Ðiện áp để sản phẩm hoạt động bình thường như dự kiến nằm trong khoảng ±15% điện áp định mức (Ðiện áp được đảm bảo). Sản phẩm có thể vận hành liên tục trong dải điên áp từ ±15% trở lên,

   nhưng hiệu suất có thể bị suy giảm.

* Ðiều kiện thử nghiệm: Chế độ làm mát, Cài đặt nhiệt độ: 19ºC, Ðiều kiện phòng 32ºC (Trong nhà)/ 48ºC (Ngoài trời). Mẫu thử nghiệm: S4-C12TZCAA, S4-Q09AA31C, S4-W12JA31A 

ÐÓNG BĂNG LÀM SẠCH 

MÀNG LỌC BỤI MỊN PM2.5

Loại bỏ 90% bụi mịn với màng lọc PM 2.5

TUV chứng nhận model bao gồm Màng lọc bụi mịn,
loại bỏ 90% bụi PM2.5 trong vòng 275 phút.
* Hiệu suất làm sạch không khí của điều hòa treo tường được xác minh
 bằng cách đo mức giảm bụi PM2.5 trong khu vực xác định.
(Ðiều kiện thử nghiệm)
- Khu vực kiểm tra: 30m3 (4 x 3 x 2.5 m)
- Ðiều kiện cài đặt: 220V, 50Hz, (25±5)oC/ R.H(50±10)% , Lưu lượng gió cao (F5)
- Ðiều kiện phân tử: Potassio, Choloride(KCL) 5% , (200 - 220 ) µg / m3 
- Kết quả thử nghiệm: Model (S3NQ18KL2PA) loại bỏ 90% bụi PM2.5 trong vòng 275 phút

Loại bỏ bụi bẩn, đem lại không khí trong lành

Chứng nhận bởi TUV

Cơ chế hoạt động

Dễ dàng làm sạch bên trong dàn lạnh máy điều hòa không khí với chế độ đóng băng làm sạch. Cơ chế hoạt động : Ðóng băng dàn 
lạnh – Rã băng và cuốn trôi – Làm khô dàn lạnh. Sử dụng nước băng tan để rửa sạch bụi và mùi ô nhiễm, giảm bớt vi khuẩn có hại, 
mang đến không khí trong lành hơn cho ngôi nhà. 

* Kích hoạt tính năng tự động làm sạch thông qua ứng dụng Thin Q
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HƯỚNG GIÓ DỄ CHỊU

CHẾ ÐỘ LÀM LẠNH SIÊU NHANH

2.70 (0.53 - 3.49) 3.52 (0.59 - 3.96)

3 x 1.0

4 x 1.0

21.7

3 x 1.0

4 x 1.0

Kiểm soát
điện năng
tiêu thụ

180C
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3 x 1.0

4 x 1.0

3 x 1.0

4 x 1.0

2.70 (0.53 - 3.49) 3.52 (0.59 - 3.96)

4.990

717 x 495 x 230

9.52

V13APFP

5.140

717 x 495 x 230

9.52

180C

Kiểm soát
điện năng
tiêu thụ

V13APIG

180C

10000 Tỷ ion

11.65

23.0

12.5

3 x 1.0

4 x 1.0

3 x 1.5

4 x 1.5

 Model APIG  Model APIB

3.52 (0.64 - 3.96)

12,000 (2,200 - 13,500)

5.290

3.41

1,030 (200 - 1,290)

5.90 (1.10 - 7.20)

13.0/ 10.0/ 6.6/ 4.2

41/ 35/ 27/ 21

837 x 308 x 192

9.3

717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0

11.65

23.0

12.5

3.52 (0.64 - 3.96)

12,000 (2,200 - 13,500)

5.290

3.41

1,030 (200 - 1,290)

5.90 (1.10 - 7.20)

13.0/ 10.0/ 6.6/ 4.2

41/ 35/ 27/ 21

837 x 308 x 192

9.3

717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0

Màng lọc
bụi mịn
PM2.5

2.70 (0.50 - 3.37) 3.52 (0.64 - 3.96) 5.28 (1.00 - 5.86)

3.50 3.41

717 x 495 x 230 717 x 495 x 230

38.0

3 x 1.0

4 x 1.0

Kiểm soát
điện năng
tiêu thụ
* API1

V13APIB NEW
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3.22 (0.41 - 3.52)

8.20 (1.36 - 9.10)

13.0/ 11.0/ 7.2/ 5.0

837 x 308 x 189

8.4   

7.5 7.5

45/ 40/ 32/ 26 47/ 42/ 38/ 3142/ 36/ 28/ 22

11,000 (1,900 - 12,000)

717 x 495 x 230

21.4 36.7

15

2.80

9.57

1,150 (160 - 1,380)

6.30 (0,87 - 7.70)

8.2

3 x 1.0

4 x 1.0

4.850

2.58 (0.41 - 2.70)

8,800 (1,400 - 9,200)

2.80

920 (150 - 1,160)

717 x 495 x 230

20.1

3 x 1.0

4 x 1.0

4.280

5.00 (0.80 - 6.80)

3 x 1.5

4 x 1.5

Model WIN1

V10WIN1 V13WIN1 V18WIN1 V24WIN1

3 x 1.5

4 x 1.5

9.57

7.4

27.0 27.0

3/ 7.5/ 15

7.5

7.0

4.98 (0.88 - 5.28)

17,000 (3,000 - 18,000)

4.490

2.71

9.24

1,840 (250 - 2,080)

27.5

9.52 12.7

3 / 7.5 / 20

15.0 20.0

6.15 (1.03 - 6.45)

21,000 (3,500 - 22,000)

4.490

2.80

9.55

2,200 (270 - 2,400)

9.40 (1.70 - 11.50)

10.8

Màng lọc
bụi mịn
PM2.5

20.0/ 15.0/ 12.5/ 10.6

180C

V24ENF1

* Tính năng Plasmaster Ionizer++ và cấp nguồn dàn nóng chỉ áp dụng trên model V10APH2 & V13APH2
* Cấp nguồn dàn nóng an toàn lắp đặt tại các chung cư

3 x 1.5

4 x 1.5

3 x 1.5

30

18 ~ 48

42.5

870 x 650 x 330

55

49.0

11.6

998 x 345 x 210

47 / 41 / 37 / 32

20 / 15 / 12.5 / 10.6

8,50 (1.70 ~ 12.00)

1,850 (270 ~ 2,600)

1 pha, 220 - 240V, 50Hz

11.62

3.41

5.420

21,500 (3,600 - 23,800)

6.30 (1.06 - 6.98)5.28 (0.94 - 6.01)

4 x 1.5

Màng lọc
bụi mịn
PM2.5

Ø 15.88

R32

20

3 / 7.5 / 30

12.5

20

30.7

Kiểm soát
điện năng
tiêu thụ
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15.88

180C

B10END1 B13END1 B18END1 B24END1

5.000

12.5/ 9.3/ 7.2/ 4.5

42 / 37 / 29 / 22

- / 42 / 36 / 31

3 x 1.0

4 x 1.0

R32 R32 R32

5.060

12.5/ 9.3/ 7.2/ 4.5

42 / 37 / 29 / 22

- / 42 / 36 / 31

52

54

717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0

R32

10 10

52

54

717 x 495 x 230

oC WB

* Cấp nguồn dàn nóng an toàn lắp đặt tại các chung cư

5.28 (1.03 - 6.01)3.52 (0.88 - 3.87)

18,000 (3,500 - 20,500)

5.57 (1.03 - 6.59)

19,000 (3,500 - 22,500)

5.55

3.59 

12.26

1,490 (240 - 2,000)

1,550 (240 - 2,050)

7.10 (1.10 - 9.50)

7.40 (1.10 - 9.80)

19.0/ 15.0/ 13.0/ 10.5

20.5/ 17.6/ 13.5/ 11.0

53

47/41/37/29

-/48/41/37

56

18 ~ 48 18 ~ 48

20

3 x 1.5

4 x 1.0

3/ 7.5/ 20

12.5

20

6.45 (1.03 - 7.18)

22,000 (3,500 - 24,500)

22,000 (3,500 - 26,500)

4.95

3.21

10.95

11.64

2,010 (240 - 2,420)

1,890 (240 - 2,420)

9.60 (1.10-11.50)

9.10 (1.10 - 11.80)

19.0/ 15.0/ 13.0/ 10.5

20.5/17.6/13.5/ 11.0

47/41/37/29

-/48/41/37

11.0

55

43.0

20

3 x 1.5

4 x 1.0

3/ 7.5/ 20

12.5

20

6.45 (1.03 - 7.77)

3.41

49.0

58

Model END1

180C

2.70 (0.50 - 3.37)

9,200 (1,700 - 11,500)

3.50

770 (140 - 1,050)

4.40 (0.80 - 7.00)

10.5/ 9.0/ 6.6/ 4.2

39/ 33/ 27/ 21

837 x 308 x 189

8.2

717 x 495 x 230

3/ 7.5/ 20

21.7

3 x 1.0

4 x 1.0

3.52 (0.64 - 3.96)

12,000 (2,200 - 13,500)

1,030 (200 - 1,290)

5.90 (1.10 - 7.20)

8.2

717 x 495 x 230

3 x 1.0

4 x 1.0

5.120

11.95

5.270

Model ENO

V10ENO V13ENO

15

Khối ngoài trời

3.41

11.65

23.0

Khối ngoài trời

*Cấp nguồn dàn nóng an toàn lắp đặt tại các chung cư

Màng l�c
b�i m�n
PM2.5

Kiểm soát
điện năng
tiêu thụ
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Bảo hành thân máy

INVERTER 1 CHIỀU
LỌC KHÍ CÔNG NGHỆ UV

2 NĂM

PM0.1

2 NĂM

PM0.1

V10APFP

2 NĂM

PM0.1

V13APFP

2 NĂM

PM0.1

2 NĂM

PM2.5

2 NĂM

PM2.5

V18API1

2 NĂM

PM2.5

V13APIG

2 NĂM

PM2.5

V13APIB

2 NĂM

PM2.5

Kiểm soát điện năng tiêu thụ

Ðóng băng làm sạch
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Bảo hành thân máy

Kiểm soát điện năng tiêu thụ

Ðóng băng làm sạch

B10END1

2 NĂM

B13END1

2 NĂM

B18END1

2 NĂM

B24END1

2 NĂM2 NĂM

V10ENO

PM2.5

2 NĂM

V13ENO

PM2.5

2 NĂM

PM2.5

V24ENF1

2 NĂM

PM2.5

V10WIN1

2 NĂM

PM2.5

2 NĂM

V13WIN1

PM2.5

2 NĂM

V18WIN1

PM2.5

2 NĂM

V24WIN1

PM2.5



Ðóng băng dàn lạnh – Rã băng và cuốn trôi – Làm khô dàn 
lạnh.Nhờ công nghệ này, dàn lạnh sẽ tự động được làm sạch 
triệt để khỏi bụi bẩn, vi khuẩn gây dị ứng cho hô hấp, loại bỏ 
môi trường gây nấm mốc, mùi hôi, giúp không khí thoát ra luôn 
được trong lành sạch khuẩn.

Tính năng Ức chế Vi khuẩn với UVnano

Chứng nhận ức chế 99,99% vi khuẩn bên trong dàn lạnh với UVnano

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland

Áp dụng với model: V10APFUV, V13APFUV, V10APIUV, V13APIUV

Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ các loại vi khuẩn 

bao gồm vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus aureus, tụ cầu da Staphylococcus epidermidis và vi khuẩn Klebsiella pneumonia 

trên quạt gió trong dàn lạnh với hiệu quả tới 99,99% sau 4 giờ sử dụng đèn LED UV. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo 

môi trường và điều kiện sử dụng.

Tính năng Ức chế Vi rút SARS-CoV-2 với UVnano
Chứng nhận ức chế 99,99% vi khuẩn bên trong dàn lạnh với UVnano

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland

Áp dụng với model: V10APFUV, V13APFUV, V10APIUV, V13APIUV, V13APIB

Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ vi rút 

SARS-CoV-2 trên quạt gió trong dàn lạnh với hiệu quả tới 99,99% sau 4 giờ sử dụng đèn LED UV. Kết quả thực tế có thể 

thay đổi tùy theo môi trường và điều kiện sử dụng.

Tính năng Ức chế Vi rút SARS-CoV-2 với Công nghệ Plasmaster Ionizer +
Chứng nhận ức chế 99,9% vi khuẩn bên trong dàn lạnh với Plasmaster Ionizer++

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland
Áp dụng với model: V10APIUV, V13APIUV, B10API, B13API, V10API1, V13API1, V18API1,
V24API1, V10APH2, V13APH2
Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ vi rút 

SARS-CoV-2 với hiệu quả tới 99,9% sau 5 giờ sử dụng đèn LED UV. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường 

và điều kiện sử dụng

Tính năng Loại bỏ Bụi mịn PM0 1
Chứng nhận khả năng loại bỏ đến 99,9% bụi siêu mịn PM0.1

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland
Áp dụng với model: V10APFUV, V13APFUV, V10APFP, V13APFP

Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV về khả năng loại bỏ bụi siêu 

mịn PM0.1 với hiệu quả tới 99,9% sau 109 phút sử dụng. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường và điều 

kiện sử dụng.

Tính năng Ức chế Vi khuẩn Gây hại với Công nghệ Plasmaster Ionizer ++
Chứng nhận ức chế 99,9% vi khuẩn gây hại với Công nghệ Plasmaster Ionizer++

Tổ chức kiểm nghiệm: TUV Rheinland & Intertek
Áp dụng với model: V10APIUV, V13APIUV, B10API, B13API, V10API1, V13API1, V18API1, 
V24API1, V10APH2, V13APH2, V13 APIB
Kết quả thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện trong phòng thí nghiệm của TUV và

Intertek về khả năng loại bỏ các loại vi khuẩn bao gồm:

 * Loại bỏ 99,9% vi khuẩn bám trên bề mặt đồ vật và nội thất trong vòng 60 phút

 * Loại bỏ 99,9% vi khuẩn Escherichia coli and Pseudomonas aeunginosa trong vòng 20 phút.

 * Loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn tu cầu Staphylococcus aureus trong vòng 60 phút.

Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường và điều kiện sử dụng.
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